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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

2

2019 - 2020

2 Lần thi:Pháp luật

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

1930_PL_HK2.1920_K18.N1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

16/05/2000ThấtNguyễn Duy30011801711

21/02/2000ThiênTrần Văn30011801952

02/02/2000ThơLê Hồng Thúy30071806203

03/10/1999ThuLê Ngọc30011800154

22/09/2000ThưHoàng Minh30011805545

24/07/2000ThưHứa Hoàng Nghinh30011807236

27/06/2000ThúyTrần Thị30071806157

29/10/1999ThùyNguyễn Nhật30021806298

24/08/2000TiềnLê Văn Minh30051801879

23/10/1998ToànVõ Song300216070710

25/04/2000TràNguyễn Thành300218039011

06/09/1999TrâmVõ Thị Kim300118077212

12/01/2000TrânPhạm Nguyễn Bảo300118051813

10/04/2000TrangĐỗ Thị Huyền300718034014

18/09/2000TríNguyễn Văn300118043715

10/02/2000TriếtBùi Văn Minh300718011016

08/05/1997TrọngLại Bình300117046217

13/09/2000TrọngLê Đức300118069318

10/02/2000TrúcNgô Thị Xuân300118022219

06/12/2000TrungLê Chí300118031120

16/02/1996TrungLê Đạt300218078121

06/02/2000TrungLý Lê Quốc300118024822

26/11/1994TrungNguyễn Đức301018064123

20/06/1999TuấnNguyễn Đình300218057724

10/04/2000TuấnNguyễn Văn300718030825

31/05/1999TuấnPhan Anh300118055626

HP07/11/1993TuấnTrần Quốc300118002927

10/01/2000TùngNguyễn Thanh300118051128

05/03/2000TườngNguyễn Quốc300118037929

05/12/2000TuyềnĐặng Kiều Thanh300718072830

12/12/2000TýLê Văn300118039331
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

17/02/2000TỷNguyễn Trương Quý300518018232

25/10/2000UyênNguyễn Thị Thu300218036133

24/04/1998VĩNguyễn Văn300216047634

12/01/2000VĩVõ Xuân300118054435

10/03/1997ViệtLê Hữu300118009536

27/11/1996VinhHuỳnh Như300616066137

09/05/2000VinhTrần Chí300118059338

HP31/10/2000VinhTrần Thanh300118031239

20/10/2000VươngNguyễn Quốc300118047140

22/02/2000VyVăn Vy300118013341

15/09/1996XuânLê Hồng300114071042

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

42

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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